

Mẫu phiếu 01. SVH-PMT

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DỰ ÁN XÂY DỰNG CSDL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ -VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA 
(Viết tắt là: di tích/danh lam TC /khu/điểm)
PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH,
PHÒNG MÔI TRƯỜNG-SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

A. Nhóm thông tin chung

Cán bộ cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………
Giới tính:     Nam                       Nữ   

Điện thoại: …………………………………. Email: ……………………………………………..
Khu vực:

( Miền Bắc: Tỉnh…………………………………………………………………………….
( Miền Trung: ………………………………………………………………………………
( Miền Nam: ………………………………………………………………………………..
B. Nhóm dữ liệu quản lý

1. Số lượng các di tích/danh lam TC /khu/điểm mà đơn vị đang quản lý 

	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Số lượng các di tích lịch sử - văn hóa
	
	
	

	Số lượng các danh lam thắng cảnh 
	
	
	

	Số lượng các khu du lịch
	
	
	

	Số lượng các điểm du lịch 
	
	
	


 2. Những chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng diện tích, tài nguyên rừng đã và đang được áp dụng tại di tích/danh lam TC /khu/điểm mà đơn vị quản lý
	STT
	Tên chính sách, quy định
	Cơ quan ban hành
	Thời điểm có hiệu lực
	Nội dung chính
	Số lần sửa đổi, cập nhật
	Lý do sửa đổi

	
	1:………
2:………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

3. Những chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng diện tích, tài nguyên nước đã và đang được áp dụng tại di tích/danh lam TC /khu/điểm mà đơn vị quản lý
	STT
	Tên chính sách, quy định
	Cơ quan ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Nội dung chính
	Số lần sửa đổi, cập nhật
	Lý do
 sửa đổi

	
	
1:………


	
	
	
	
	

	
	
2:………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

4. Thông tin về các báo cáo môi trường tại các di tích/danh lam TC /khu/điểm mà đơn vị quản lý
	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Số lượng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
	
	
	


5. Kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm tại các di tích/danh lam TC/khu/điểm mà đơn vị quản lý
	STT
	Loại kinh phí
	Nguồn
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Tổng kinh phí dành riêng cho hoạt động bảo vệ môi trường 
	Ngân sách
	
	
	

	2
	
	Tài trợ
	
	
	

	3
	
	Nguồn tự thu (vé vào cửa, tiền công đức, giọt dầu, tiền cho thuê địa điểm vv)
	
	
	

	4
	
	Các nguồn khác
	
	
	

	
	Nguồn nhân lực dành cho công tác bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	1
	Phòng môi trường (nếu có đánh dấu chọn)
	
	
	
	

	2
	Số lượng cán bộ kiêm nhiệm
	
	
	
	

	3
	Số lượng cán bộ chuyên trách
	
	
	
	


6. Thông tin về các công cụ quản lý môi trường đã áp dụng tại các di tích/danh lam TC/khu/điểm mà đơn vị quản lý:
6.1. Phí môi trường
	STT
	Loại phí
	Nội dung
	Đối tượng áp dụng
	Năm bắt đầu áp dụng
	Thời hạn đóng phí (theo năm, quý, tháng)
	Mức phí

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

6.2. Cam kết bảo vệ môi trường

	STT
	Loại cam kết
	Nội dung
	Đối tượng áp dụng
	Năm bắt đầu áp dụng
	Thời hạn cam kết (theo năm, quý, tháng)
	Phương thức xử lý khi vi phạm
	Lực lượng tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

6.3 Công tác thanh tra, xử lý các vi phạm môi trường

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Số vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý hàng năm: 
	
	
	

	Ghi rõ biện pháp xử lý vi phạm môi trường:
1:…………………

2:…………………

3:…………………
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

C. Nhóm dữ liệu về nguồn nhân lực môi trường

(Nhằm thiết lập mạng lưới điều tra viên và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin về môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Thông tin về nguồn nhân lực:
	
	Trước năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Thời gian thành lập phòng, ban nghiệp vụ môi trường (nếu có tích (X) vào ô tương ứng)
	
	
	

	Số lượng cán bộ kiêm nhiệm (Nguồn nhân lực dành cho công tác bảo vệ môi trường) 
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nam giới
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nữ giới
	
	
	

	 - Trình độ (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Phổ thông:
	
	
	

	             - Cao đẳng:
	
	
	

	             - Đại học và Trên đại học: 
	
	
	

	 - Độ tuổi (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Dưới 30 tuổi
	
	
	

	             - Từ 30 – 50 tuổi
	
	
	

	             - Trên 50 tuổi
	
	
	

	Số lượng cán bộ chuyên trách (Nguồn nhân lực dành cho công tác bảo vệ môi trường) 
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nam giới
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nữ giới
	
	
	

	 - Trình độ (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Phổ thông:
	
	
	

	             - Cao đẳng:
	
	
	

	             - Đại học và Trên đại học: 
	
	
	

	 - Độ tuổi (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Dưới 30 tuổi:
	
	
	

	             - Từ 30 – 50 tuổi
	
	
	

	             - Trên 50 tuổi
	
	
	

	Số lượng chương trình tập huấn dành cho cán bộ môi trường (điền số lượng vào ô tương ứng)
	
	
	

	  - Tên chương trình và thời gian tập huấn (nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Số lượng các buổi tập huấn hàng năm (điền số lượng vào ô tương ứng)
	
	
	

	Đề xuất cán bộ tham gia Mạng lưới điều tra viên CSDL môi trường thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….
Vị trí công tác: ………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại:  …………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………. 


1

